
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25=21/17 26=22/18 27=23/19 28=24/20

Tổng số 11,079,557 140,000 3,002,734 8,046,823 0 0 0 0 4,190,190 0 1,624,847 2,565,343 2,430,484 44,661 395,800 1,990,023 1,960,002 0 401,936 1,558,066

I
Trả nợ vay ODA (Dự án Minh Lập - Lộc 

Hiệp)
0 0 16,070 16,070 10,757 10,757

II
Hoàn trả vốn ứng trước ngân sách trung 

ương
46,684 46,684 0 0

III
Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng 

NTM tỉnh
44,850 44,850 47,438 47,438

IV Hoàn trả vốn CTMT QG Nông thôn mới 8,691 8,691 0 0
B Nông lâm nghiệp và nông thôn 804,000 0 0 804,000 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 54,050 0 0 54,050 35,736 0 0 35,736

I Chi cục kiểm lâm 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 13,000 0 0 13,000 5,000 0 0 5,000 4,512 0 0 4,512

Thực hiện dự án 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 13,000 0 0 13,000 5,000 0 0 5,000 4,512 0 0 4,512

Dự án chuyển tiếp 

1
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển 

lâm nghiệp bền vững

1420/QĐ-UBND ngày 

01/6/2021
20,000 20,000 13,000 13,000 5,000 5,000 4,512 4,512

II Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 784,000 0 0 784,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 0 0 44,000 26,213 0 0 26,213

Thực hiện dự án 784,000 0 0 784,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 0 0 44,000 26,213 0 0 26,213

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
784,000 0 0 784,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44,000 0 0 44,000 26,213 0 0 26,213

1
Dự án tăng cường khả năng thoát lũ Suối 

Rạt
646,000 646,000 0 5,000 5,000 1,544 1,544

2
Nạo vét mở rộng lòng suối, xây kè, đường 

đi suối Đak Woa, huyện Bù Đăng

2043/QĐ-UBND ngày 

31/10/2022
138,000 138,000 0 39,000 39,000 24,669 24,669

I Liên minh HTX 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 17,000 5,050 0 0 5,050 5,011 0 0 5,011

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 17,000 5,050 0 0 5,050 5,011 0 0 5,011

Dự án chuyển tiếp 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 0 0 17,000 5,050 0 0 5,050 5,011 0 0 5,011

2
Bổ sung thêm vốn điều lệ phát triển hợp tác 

xã
0 17,000 17,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã 50 50 11 11

C
Công nghiệp và hạ tầng các khu công 

nghiệp
200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 106,700 0 0 106,700 37,300 0 0 37,300 35,760 0 0 35,760

I Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 106,700 0 0 106,700 37,300 0 0 37,300 35,760 0 0 35,760

2 Thực hiện dự án 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 106,700 0 0 106,700 37,300 0 0 37,300 35,760 0 0 35,760

Dự án chuyển tiếp 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 106,700 0 0 106,700 37,300 0 0 37,300 35,760 0 0 35,760

1

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát 

nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp 

Minh Hưng III mở rộng

1029/QĐ-UBND ngày 

23/4/2021
50,000 50,000 34,000 34,000 10,000 10,000 2,473 2,473

2

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát 

nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp 

Minh Hưng Sikico mở rộng

1127/QĐ-UBND ngày 

04/5/2021
50,000 50,000 14,000 14,000 9,100 9,100 15,571 15,571

3

Xây dựng mương thoát nước mưa và thoát 

nước thải ngoài hàng rào khu công nghiệp 

Minh Hưng - Hàn Quốc kéo dài

1030/QĐ-UBND ngày 

23/4/2021
50,000 50,000 27,000 27,000 11,300 11,300 10,816 10,816

4

Xây dựng nối tiếp mương thoát nước ngoài 

hàng rào Khu công nghiệp Đồng Xoài III 

(Đoạn  Suối Dinh - Khu CN Đồng Xoài II)

809/QĐ-UBND ngày 

30/3/2021
50,000 50,000 31,700 31,700 6,900 6,900 6,900 6,900

D Giao thông - vận tải & Hạ tầng đô thị 8,581,557 0 2,852,734 5,728,823 0 0 0 0 3,546,235 0 1,521,647 2,024,588 1,483,070 0 349,000 1,134,070 1,408,981 0 401,936 1,007,045

I Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 3,770,557 0 2,132,734 1,637,823 0 0 0 0 1,525,105 0 905,647 619,458 724,096 0 245,000 479,096 727,935 0 312,342 415,593

Thực hiện dự án 3,770,557 0 2,132,734 1,637,823 0 0 0 0 1,525,105 0 905,647 619,458 724,096 0 245,000 479,096 727,935 0 312,342 415,593

Dự án chuyển tiếp 3,115,557 0 1,900,000 1,215,557 0 0 0 0 1,525,105 0 905,647 619,458 678,096 0 199,000 479,096 717,252 0 301,659 415,593

1
Xây đựng đường giao thông phía Tây QL 

13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư

2292/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019; 387/QĐ-

UBND ngày 8/2/2021; 

1631/QĐ-UBND ngày 

7/9/2022

1,450,000 1,450,000 956,332 905,647 50,685 455,200 199,000 256,200 541,175 301,659 239,516

2
Nâng cấp, mở rộng QL 13 đoạn từ ngã ba 

Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

987/QĐ-UBND ngày 

7/5/2020
450,000 450,000 20,000 20,000 27,000 27,000 27,938 27,938

3
Đường Đồng Tiến - Tân Phú, huyện Đồng 

Phú

2293/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
180,000 180,000 65,600 65,600 36,600 36,600 28,704 28,704

4
Xây dựng đường kết nối ngang QL14 kéo 

dài ĐT 755 nối ĐT 753

1969/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021
100,000 100,000 76,000 76,000 14,000 14,000 14,499 14,499

5
Xây dựng đường phía Tây QL13 kết nối 

Bàu Bàng

1328/QĐ-UBND ngày 

24/5/2021; 3158/QĐ-

UBND ngày 16/12/2021

440,000 440,000 51,999 51,999 100,000 100,000 77,424 77,424

6

Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu 

dự án tỉnh Bình Phước (đường Minh Lập - 

Lộc Hiệp)

2016/QĐ-UBND ngày 

27/7/2016; 920/QĐ-

UBND ngày 17/4/2017; 

3204/QĐ-UBND ngày 

7/12/2017; 1901/QĐ-

UBND ngày 21/7/2021

495,557 495,557 355,174 355,174 17,800 17,800 19 19

7

Xây dựng đường giao thông từ ngã ba Vườn 

chuối (quốc lộ 14) đến vực trảng cỏ Bù 

Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước

0 0 9,680 9,680 9,680 9,680

8
Xây dựng cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước
0 0 11,380 11,380 11,377 11,377

9

Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia 

tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2018 - 2020 - 

EU tài trợ

6,412 6,412 6,411 6,411

Ngân 

sách 

trung 

ương

….

(Ban hành kèm theo Nghị định 

số 31/2017/NĐ-CP ngày 

23/3/2017 của Chính phủ)

Ngân 

sách 

trung 

ương

Nguồn địa 

phương

Ngoài 

nước

Ngân sách trung 

ương
Nguồn địa phương

Ngoài 

nước

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung ương

Nguồn địa 

phương

Ngoài 

nước

Ngân 

sách 

trung 

ương

Nguồn 

địa 

phương

Tổng số Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Ngoài 

nước

Ngân sách 

trung 

ương

Nguồn địa 

phương

Ngoài 

nước

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2023
Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 Kế hoạch vốn năm 2024 QUYẾT TOÁN So sánh (%)

Số Quyết định, ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Chia theo nguồn vốn Chia theo nguồn vốn

Biểu mẫu số 61

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày        tháng      năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án

Địa 

điểm 

xây 

dựng

Năng 

lực 

thiết kế

Thời 

gian 

khởi 

công - 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư



10

Giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn phục 

vụ dự án xây dựng cầu dân sinh (Dự án 

LRAMP) trên địa bàn tỉnh Bình Phước

24 24 24 24

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
655,000 0 232,734 422,266 0 0 0 0 0 0 0 0 46,000 0 46,000 0 10,683 0 10,683 0

11

Nâng cấp, mở rộng ĐT753 và xây dựng 

cầu Mã Đà kết nối với sân bay quốc tế 

Long Thành Đồng Nai và cảng Cái Mép, 

Thị Vải Bà Rịa - Vũng Tàu

34/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020
655,000 232,734 422,266 0 46,000 46,000 10,683 10,683 0

II UBND huyện Hớn Quản 805,000 0 185,000 620,000 0 0 0 0 338,000 0 180,000 158,000 59,606 0 5,000 54,606 45,665 0 1,845 43,820

Thực hiện dự án 805,000 0 185,000 620,000 0 0 0 0 338,000 0 180,000 158,000 59,606 0 5,000 54,606 45,665 0 1,845 43,820

Dự án chuyển tiếp 805,000 0 185,000 620,000 0 0 0 0 338,000 0 180,000 158,000 59,606 0 5,000 54,606 45,665 0 1,845 43,820

32
Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai 

đi Phước An và Tân Quan, huyện Hớn Quản

550/QĐ-UBND ngày 

05/3/2021
180,000 180,000 25,000 25,000 5,000 5,000 2,300 2,300

33
Nâng cấp đường từ Ngã 3 Xa Cát vào Khu 

công nghiệp Việt Kiều, huyện Hớn Quản

2021/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020
270,000 270,000 70,000 70,000 20,000 20,000 20,000 20,000

34
Xây dựng đường liên xã Phước An đi Tân 

Hưng và Tân Quan huyện Hớn Quản

3316/QĐ-UBND ngày 

29/12/2020
60,000 60,000 31,000 31,000 14,606 14,606 14,331 14,331

35

Xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân 

Khai kết nối với các tuyến đường đi xã 

Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức, huyện 

Hớn Quản

2064/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021
110,000 110,000 32,000 32,000 15,000 15,000 7,189 7,189

2.1

Nâng cấp, mở rộng đường từ khu công 

nghiệp Việt Kiều kết nối với khu với khu 

công nghiệp Minh Hưng Sikico huyện Hớn 

Quản

551/QĐ-UBND ngày 

5/3/2021
185,000 185,000 180,000 180,000 5,000 5,000 1,845 1,845 0

III UBND TX Bình Long 351,000 0 0 351,000 0 0 0 0 77,380 0 0 77,380 60,000 0 0 60,000 50,376 0 0 50,376

Thực hiện dự án 351,000 0 0 351,000 0 0 0 0 77,380 0 0 77,380 60,000 0 0 60,000 50,376 0 0 50,376

Dự án chuyển tiếp 351,000 0 0 351,000 0 0 0 0 77,380 0 0 77,380 60,000 0 0 60,000 50,376 0 0 50,376

25

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 752 

(đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên 

Bình Long)

2784/QĐ-UBND ngày 

30/10/2017
91,000 91,000 0 6,800 6,800 0 0 0 0

26
Xây dựng đường Lê Đại Hành thị xã Bình 

Long nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản

469/QĐ-UBND ngày 

26/2/2021
130,000 130,000 0 25,580 25,580 30,000 30,000 4,107 4,107

27
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thái 

Học nối dài kết nối huyện Hớn Quản

588/QĐ-UBND ngày 

11/3/2021
130,000 130,000 0 45,000 45,000 30,000 30,000 46,269 46,269

IV UBND huyện Bù Đốp 405,000 0 0 405,000 0 0 0 0 99,000 0 0 99,000 79,000 0 0 79,000 77,551 0 0 77,551

Thực hiện dự án 405,000 0 0 405,000 0 0 0 0 99,000 0 0 99,000 79,000 0 0 79,000 77,551 0 0 77,551

Dự án chuyển tiếp 405,000 0 0 405,000 0 0 0 0 99,000 0 0 99,000 79,000 0 0 79,000 77,551 0 0 77,551

14
Xây dựng đường tránh trung tâm hành chính 

huyện Bù Đốp

2063/QĐ-UBND ngày 

12/8/2021
160,000 160,000 35,000 35,000 19,000 19,000 19,000 19,000

15
Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B đi 

trung tâm thương mại huyện Bù Đốp

362/QĐ-UBND ngày 

05/2/2021
55,000 55,000 27,000 27,000 20,000 20,000 20,000 20,000

16 Xây dựng đường Hùng Vương nối dài
236/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021
80,000 80,000 16,000 16,000 20,000 20,000 17,689 17,689

17

Nâng cấp, mở rộng đường từ ĐT.759B 

đoạn từ đồn biên phòng 789 đi sông Măng 

qua cửa khẩu Hoàng Diệu

3281/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021
110,000 110,000 21,000 21,000 20,000 20,000 20,862 20,862

V UBND huyện Phú Riềng 460,000 0 0 460,000 0 0 0 0 193,000 0 0 193,000 125,400 0 0 125,400 125,788 0 0 125,788

Thực hiện dự án 460,000 0 0 460,000 0 0 0 0 193,000 0 0 193,000 125,400 0 0 125,400 125,788 0 0 125,788

Dự án chuyển tiếp 460,000 0 0 460,000 0 0 0 0 193,000 0 0 193,000 125,400 0 0 125,400 125,788 0 0 125,788

36
Xây dựng đường liên huyện Phú Riềng (xã 

Long Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng).

2084/QĐ-UBND ngày 

16/8/2021
50,000 50,000 22,000 22,000 20,000 20,000 19,791 19,791

37
Nâng cấp mở rộng đường liên huyện Phú 

Riềng - Bù Đăng 

1230/QĐ-UBND ngày 

13/5/2021
200,000 200,000 110,000 110,000 50,000 50,000 50,051 50,051

38

Xây dựng Kết nối đường liên huyện Phú 

Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn 

Quản).

3195/QĐ-UBND ngày 

23/12/2021
90,000 90,000 28,000 28,000 25,400 25,400 39,655 39,655

39

Xây dựng đường từ xã Phú Trung đi xã 

Phước Tân, kết nối ĐH 312 với đường ĐT 

759

3072/QĐ-UBND ngày 

03/12/2021
120,000 120,000 33,000 33,000 30,000 30,000 16,291 16,291

VI UBND huyện Bù Đăng 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 147,000 0 0 147,000 20,000 0 0 20,000 21,829 0 0 21,829

Thực hiện dự án 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 147,000 0 0 147,000 20,000 0 0 20,000 21,829 0 0 21,829

Dự án chuyển tiếp 200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 147,000 0 0 147,000 20,000 0 0 20,000 21,829 0 0 21,829

22
Xây dựng Đường từ QL14 xã Đức Liễu đi 

ĐT755 xã Thống Nhất

2142/QĐ-UBND ngày 

28/8/2020
60,000 60,000 48,000 48,000 5,000 5,000 2,093 2,093

23
Nâng cấp, mở rộng đường từ QL14 đi xã 

Đăk Nhau

2175/QĐ-UBND ngày 

01/9/2020
80,000 80,000 51,000 51,000 10,000 10,000 14,737 14,737

24

Xây dựng đường liên xã Phước Sơn đi 

Đồng Nai, huyện Bù Đăng (kết nối đường 

Vườn Chuối - Bù Lạch) 

595/QĐ-UBND ngày 

12/3/2021
60,000 60,000 48,000 48,000 5,000 5,000 5,000 5,000

VII UBND Thành phố Đồng Xoài 330,000 0 0 330,000 0 0 0 0 126,000 0 0 126,000 40,000 0 0 40,000 5,423 0 0 5,423

Thực hiện dự án 330,000 0 0 330,000 0 0 0 0 126,000 0 0 126,000 40,000 0 0 40,000 5,423 0 0 5,423

Dự án chuyển tiếp 330,000 0 0 330,000 0 0 0 0 126,000 0 0 126,000 40,000 0 0 40,000 5,423 0 0 5,423

5
Xây dựng đường Trường Chinh (đoạn qua 

khu đô thị Cát Tường)

2409/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021
80,000 80,000 0 10,000 10,000 0 0 0 0

6

Xây dựng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ 

đường Nguyễn Bình đến QL14 và đoạn từ 

đường Lê Duẩn đến đường Trần Phú)

1988/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020
250,000 250,000 0 116,000 116,000 40,000 40,000 5,423 5,423

VIII UBND huyện Bù Gia Mập 375,000 0 0 375,000 0 0 0 0 207,000 0 0 207,000 70,844 0 0 70,844 80,503 0 0 80,503

Thực hiện dự án 375,000 0 0 375,000 0 0 0 0 207,000 0 0 207,000 70,844 0 0 70,844 80,503 0 0 80,503

Dự án chuyển tiếp 375,000 0 0 375,000 0 0 0 0 207,000 0 0 207,000 70,844 0 0 70,844 80,503 0 0 80,503

1

Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 760 từ ngã 

tư ĐT 741 đến cầu Đăk Ơ xã Phú Văn 

(Tuyến 1) và đường liên xã Đức Hạnh - Phú 

Văn từ ĐT 741 đến ngã tư Quốc Tế, xã Phú 

Văn (Tuyến 2)

2140/QĐ-UBND ngày 

28/8/2020
150,000 150,000 90,000 90,000 20,000 20,000 20,000 20,000

2

Nâng cấp mở rộng đường từ cầu bắc qua 

Sông Bé (kết nổi TX Phước Long và huyện 

Bù Gia Mập đến QL 14C)

2408/QĐ-UBND ngày 

16/9/2021
75,000 75,000 24,000 24,000 20,000 20,000 23,534 23,534



3

Nâng cấp, mở rộng đường ĐH từ xã Đa 

Kia qua xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập 

đi xã Long Bình, huyện Phú Riềng

584/QĐ-UBND ngày 

11/3/2021
60,000 60,000 28,000 28,000 20,000 20,000 20,000 20,000

4
Xây dựng các tuyến đường khu trung tâm 

hành chính huyện

2125/QĐ-UBND ngày 

27/08/2020
90,000 90,000 65,000 65,000 10,000 10,000 16,128 16,128

5
Đường và cầu từ ĐT 759 đến trung tâm xã 

Phước Minh huyện Bù Gia Mập
844 844 840 840

IX UBND TX Chơn Thành 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 28,925 0 0 28,925

Thực hiện dự án 100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 28,925 0 0 28,925

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
100,000 0 0 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 30,000 28,925 0 0 28,925

1
Xây dựng đường liên khu phố 4, khu phố 5 

TT Chơn thành đến KCN Chơn Thành

79/QĐ-UBND ngày 

16/01/2023
100,000 100,000 0 0 30,000 30,000 28,925 28,925

X UBND huyện Lộc Ninh 255,000 0 135,000 120,000 0 0 0 0 154,700 0 100,000 54,700 74,000 0 35,000 39,000 99,188 0 60,188 39,000

Thực hiện dự án 255,000 0 135,000 120,000 0 0 0 0 154,700 0 100,000 54,700 74,000 0 35,000 39,000 99,188 0 60,188 39,000

Dự án chuyển tiếp 255,000 0 135,000 120,000 0 0 0 0 154,700 0 100,000 54,700 74,000 0 35,000 39,000 99,188 0 60,188 39,000

1
Xây dựng đường liên xã Lộc Thái - Lộc 

Khánh kết nối QL13

2138/QĐ-UBND ngày 

24/8/2022
30,000 30,000 14,700 14,700 12,000 12,000 12,000 12,000

1
Xây dựng đường liên xã Lộc Điền - Lộc 

Khánh kết nối QL13

2204/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021
30,000 30,000 16,000 16,000 11,000 11,000 11,000 11,000

1
Xây dựng đường liên xã Lộc Thiện - Lộc 

Thành kết nối QL13

1461/QĐ-UBND ngày 

03/7/2021
45,000 45,000 24,000 24,000 16,000 16,000 16,000 16,000

1

Xây dựng đường và kè suối Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh (đoạn từ cầu Chế Biến đi 

cầu Đỏ xã Lộc Điền)

853/QĐ-UBND ngày 

30/3/2021
150,000 135,000 15,000 100,000 100,000 35,000 35,000 0 60,188 60,188 0

XI UBND Thị xã Phước Long 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 113,500 0 0 113,500 78,000 0 0 78,000 56,098 0 0 56,098

Thực hiện dự án 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 113,500 0 0 113,500 78,000 0 0 78,000 56,098 0 0 56,098

Dự án chuyển tiếp 250,000 0 0 250,000 0 0 0 0 113,500 0 0 113,500 78,000 0 0 78,000 56,098 0 0 56,098

28
Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 đến 

đường vòng quanh núi Bà Rá

3025/QĐ-UBND ngày 

29/11/2021
50,000 50,000 25,000 25,000 8,000 8,000 10,649 10,649

29

Xây dựng, láng nhựa đường từ ĐT 741 (gần 

Công ty cao su Phước Long, huyện Phú 

Riềng) đến đường ĐT 759 (khu vực Long 

Điền, Long Phước)

2208/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021
60,000 60,000 28,500 28,500 15,000 15,000 2,944 2,944

30
Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã 

Phước Long với huyện Bù Gia Mập)

2209/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021
80,000 80,000 30,000 30,000 35,000 35,000 26,458 26,458

31

Xây dựng đường từ ĐT.759 đi qua khu di 

tích lịch sử Cây Khế Bà Định và nhà tù Bà 

Rá

2205/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021
60,000 60,000 30,000 30,000 20,000 20,000 16,047 16,047

XI UBND huyện Đồng Phú 1,280,000 0 400,000 880,000 0 0 0 0 565,550 0 336,000 229,550 122,124 0 64,000 58,124 89,700 0 27,562 62,138

Thực hiện dự án 1,280,000 0 400,000 880,000 0 0 0 0 565,550 0 336,000 229,550 122,124 0 64,000 58,124 89,700 0 27,562 62,138

Dự án chuyển tiếp 1,280,000 0 400,000 880,000 0 0 0 0 565,550 0 336,000 229,550 122,124 0 64,000 58,124 89,700 0 27,562 62,138

1

Xây dựng đường từ TTHC huyện Đồng 

Phú đến khu quy hoạch công nghiệp - 

thương mại - dịch vụ Becamex Bình Phước

2129/QĐ-UBND ngày 

28/8/2020
372,000 372,000 150,000 150,000 16,232 16,232 16,199 16,199

2
Xây dựng đường trục chính từ ĐT.741 vào 

khu công nghiệp và dân cư Đồng Phú

213/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021
340,000 340,000 42,000 42,000 12,000 12,000 15,150 15,150

3
Xây dựng đường từ ĐT.741 vào khu công 

nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng

215/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021
130,000 130,000 35,550 35,550 12,000 12,000 12,500 12,500

4

Nâng cấp mở rộng đường đường Phú Riềng 

Đỏ từ TTHC huyện đi Khu công nghiệp 

Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú

1607/QĐ-UBND ngày 

22/4/2021
38,000 38,000 2,000 2,000 12,000 12,000 12,398 12,398

5

Xây dựng tuyến đường từ khu quy hoạch 

trung tâm hành chính xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú kết nối với khu công nghiệp và 

dân cư Đồng Phú

214/QĐ-UBND ngày 

25/01/2021
400,000 400,000 336,000 336,000 64,000 64,000 27,562 27,562 0

Nâng cấp láng nhựa tuyến đường từ trung 

tâm xã đi 3 ấp Phước Tiến, Nam Đô đến 

ngã ba ấp Sắc Xi, xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú.

667 667 666 666

Nâng cấp đường nối trung tâm xã Tân 

Phước - Đồng Tiến - Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú

5,225 5,225 5,224 5,224

E Giáo dục - Đào tạo 260,000 0 0 260,000 0 0 0 0 164,000 0 0 164,000 250,006 0 0 250,006 43,869 0 0 43,869

Hỗ trợ các huyện xây dựng 280 phòng 

học
0 196,000 196,000 0 0

II UBND huyện Hớn Quản 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 7,000 0 0 7,000 7,215 0 0 7,215

Thực hiện dự án 30,000 0 0 30,000 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 7,000 0 0 7,000 7,215 0 0 7,215

Dự án chuyển tiếp 0 0

2
Xây dựng trường mầm non Đồng Nơ (phục 

vụ KCN Minh Hưng - Sikico)

237/QĐ-UBND ngày 

26/01/2021
30,000 30,000 20,000 20,000 7,000 7,000 7,215 7,215

IV UBND huyện Đồng Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 140 133 0 0 133

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 140 133 0 0 133

Dự án chuyển tiếp 0 0

1
Trường THPT Đồng Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước
0 0 140 140 133 133

V UBND huyện Phú Riềng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,610 0 0 1,610 1,604 0 0 1,604

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,610 0 0 1,610 1,604 0 0 1,604

Dự án chuyển tiếp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,610 0 0 1,610 1,604 0 0 1,604

1
Xây dựng nhà đa năng và hạ tầng trường 

THPT Nguyễn Khuyến, huyện Phú Riềng
1,610 1,610 1,604 1,604

VI UBND huyện Bù Đốp 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 14,256 0 0 14,256 11,896 0 0 11,896

Thực hiện dự án 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 14,256 0 0 14,256 11,896 0 0 11,896

Dự án chuyển tiếp 60,000 0 0 60,000 0 0 0 0 40,000 0 0 40,000 14,256 0 0 14,256 11,896 0 0 11,896

1 Xây dựng trường mầm non Phước Thiện
153/QĐ-UBND ngày 

19/01/2021
30,000 30,000 20,000 20,000 7,000 7,000 4,680 4,680



2 Xây dựng trường TH Thanh Bình B
883/QĐ-UBND ngày 

06/4/2021
30,000 30,000 20,000 20,000 7,000 7,000 7,000 7,000

3

Xây dựng khối hiệu bộ, khối bộ môn, nhà 

đa năng trường THPT Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp

162 162 126 126

4 Xây dựng Trường mầm non Hưng Phước 94 94 90 90
VII UBND TX Bình Long 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 98,000 0 0 98,000 19,000 0 0 19,000 11,028 0 0 11,028

Thực hiện dự án 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 98,000 0 0 98,000 19,000 0 0 19,000 11,028 0 0 11,028

Dự án chuyển tiếp 150,000 0 0 150,000 0 0 0 0 98,000 0 0 98,000 19,000 0 0 19,000 11,028 0 0 11,028

5 Xây dựng trường THPT Bình Long
1990/QĐ-UBND ngày 

19/8/2020
150,000 150,000 98,000 98,000 19,000 19,000 11,028 11,028

VIII UBND huyện Bù Đăng 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 6,000 0 0 6,000 12,000 0 0 12,000 11,993 0 0 11,993

Thực hiện dự án 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 6,000 0 0 6,000 12,000 0 0 12,000 11,993 0 0 11,993

Dự án chuyển tiếp 20,000 0 0 20,000 0 0 0 0 6,000 0 0 6,000 12,000 0 0 12,000 11,993 0 0 11,993

6
Trường mẫu giáo Hoa Phượng xã Thọ Sơn, 

huyện Bù Đăng

2072/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021
20,000 20,000 6,000 6,000 12,000 12,000 11,993 11,993

F Văn hóa - xã hội 250,000 0 0 330,000 0 0 0 0 178,102 0 0 178,102 96,238 0 0 96,238 98,278 0 0 98,278

I Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 120,000 0 0 200,000 0 0 0 0 97,530 0 0 97,530 61,100 0 0 61,100 63,189 0 0 63,189

Thực hiện dự án 120,000 0 0 200,000 0 0 0 0 97,530 0 0 97,530 61,100 0 0 61,100 63,189 0 0 63,189

Dự án chuyển tiếp 120,000 0 0 200,000 0 0 0 0 97,530 0 0 97,530 61,100 0 0 61,100 63,189 0 0 63,189

2
Xây dựng cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình 

Phước (giai đoạn 2)

3078/QĐ-UBND ngày 

03/12/2021
120,000 120,000 81,528 81,528 26,100 26,100 28,189 28,189

3 Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh BP
3271/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021
80,000 16,002 16,002 35,000 35,000 35,000 35,000

III Đài PTTH và Báo Bình Phước 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 80,572 0 0 80,572 35,040 0 0 35,040 35,040 0 0 35,040

Thực hiện dự án 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 80,572 0 0 80,572 35,040 0 0 35,040 35,040 0 0 35,040

Dự án chuyển tiếp 130,000 0 0 130,000 0 0 0 0 80,572 0 0 80,572 35,040 0 0 35,040 35,040 0 0 35,040

1
Hiện đại hóa hệ thống sản xuất chương trình 

phát thanh, truyền hình tỉnh Bình Phước

2833/QĐ-UBND ngày 

03/11/2021
130,000 130,000 80,572 80,572 35,040 35,040 35,040 35,040

UBND huyện Đồng Phú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 49 0 0 49

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 98 49 0 0 49

1
Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện 

Đồng Phú
98 98 49 49

F Y tế 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,081 44,661 0 11,420 1,505 0 0 1,505

I Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420 0 0 1,420 1,412 0 0 1,412

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420 0 0 1,420 1,412 0 0 1,412

1
Xây dựng khu điều dưỡng và phục hồi chức 

năng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh
0 0 20 20 17 17

2
Nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Đồng 

Phú
0 0 1,350 1,350 1,346 1,346

Xây dựng Khu cách ly tập trung và Bệnh 

viện dã chiến tuyến tỉnh điều trị Covid-19
50 50 50 50

II Sở Y tế 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,661 44,661 0 10,000 93 0 0 93

Thực hiện dự án 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,661 44,661 0 10,000 93 0 0 93

Dự án chuyển tiếp 140,000 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,661 44,661 0 10,000 93 0 0 93

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
0 0

1
Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y 

tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
140,000 140,000 0 54,661 44,661 10,000 93 93

F
Công nghệ thông tin, chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số
501,000 0 0 531,000 0 0 0 0 61,953 0 0 61,953 190,000 0 0 190,000 205,948 0 0 205,948

I Sở Thông tin và Truyền thông 446,000 0 0 476,000 0 0 0 0 61,953 0 0 61,953 165,000 0 0 165,000 190,771 0 0 190,771

Thực hiện dự án 446,000 0 0 476,000 0 0 0 0 61,953 0 0 61,953 165,000 0 0 165,000 190,771 0 0 190,771

1

Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu 

phục vụ xây dựng Chính quyền số, địa 

phương thông minh tỉnh Bình Phước giai 

đoạn 2022-2025

1194/QĐ-UBND ngày 

21/7/2023
446,000 446,000 46,953 46,953 150,000 150,000 176,228 176,228

2

Đầu tư trang thiết bị cho bộ phận một cửa 

các cấp và lực lượng Công an để triển khai 

mô hình dịch vụ công theo Đề án 06/CP

1721/QĐ-UBND ngày 

25/10/2023
30,000 15,000 15,000 15,000 15,000 14,543 14,543

Công an tỉnh 55,000 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 25,000 15,177 0 0 15,177

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
55,000 0 0 55,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000 0 0 25,000 15,177 0 0 15,177

1
Đầu tư hệ thống giám sát giao thông, an 

ninh trên địa bàn tỉnh 

1922/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022
55,000 55,000 0 25,000 25,000 15,177 15,177

Khoa học công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,931 0 0 4,931 7,470 0 0 7,470

Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,931 0 0 4,931 7,470 0 0 7,470

Thực hiện dự án 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,931 0 0 4,931 7,470 0 0 7,470

Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ 4,912 4,912 7,452 7,452

Nhà trưng bày, phòng chức năng  và hạ tầng 

kỹ thuật tại vườn sưu tập thực vật tỉnh Bình 

Phước

19 19 18 18

G Quản lý nhà nước 65,000 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 59,000 0 0 59,000 29,267 0 0 29,267

I Ban QLDA ĐTXD tỉnh 65,000 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 59,000 0 0 59,000 29,267 0 0 29,267

Thực hiện dự án 65,000 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 59,000 0 0 59,000 29,267 0 0 29,267

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
65,000 0 0 65,000 0 0 0 0 0 0 0 0 59,000 0 0 59,000 29,267 0 0 29,267

1 Cải tạo, nâng cấp Hội trường tỉnh 65,000 65,000 0 59,000 59,000 29,267 29,267
G Quốc Phòng - An Ninh 278,000 0 150,000 128,000 0 0 0 0 103,200 0 103,200 0 83,513 0 46,800 36,713 34,993 0 0 34,993

I Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 93,000 0 0 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,713 0 0 21,713 3,818 0 0 3,818

Thực hiện dự án 93,000 0 0 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,713 0 0 21,713 3,818 0 0 3,818

Dự án chuyển tiếp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,713 0 0 1,713 1,712 0 0 1,712

Nhà ở cán bộ, chiến sỹ, hội trường, nhà ăn 

và hồ bơi cho các đơn vị thuộc Trung đoàn 

736 tỉnh Bình Phước

1,713 1,713 1,712 1,712



Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
93,000 0 0 93,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 0 0 20,000 2,106 0 0 2,106

1
Xây dựng kho vũ khí đạn Bộ CHQS tỉnh 

Bình Phước (giai đoạn 2)
43,000 43,000 0 10,000 10,000 2,106 2,106

2
Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Bình Phước - 

giai đoạn 1; Mật danh: HBP-21/GĐ1

11/NQ-HDND ngày 

13/7/2020
50,000 50,000 0 10,000 10,000 0 0

II Công an tỉnh 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 8,463 0 0 8,463

Thực hiện dự án 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 8,463 0 0 8,463

Dự án chuyển tiếp 35,000 0 0 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0 15,000 8,463 0 0 8,463

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 

năm 2021 - 2025
0 0

1
Xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh (giai 

đoạn 2)

744/QĐ-UBND ngày 

10/5/2023
35,000 35,000 0 15,000 15,000 8,463 8,463

III Bộ chỉ huy bộ độ biên phòng tỉnh 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 103,200 0 103,200 0 46,800 0 46,800 0 22,711 0 0 22,711

Thực hiện dự án 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 103,200 0 103,200 0 46,800 0 46,800 0 22,711 0 0 22,711

Dự án chuyển tiếp 150,000 0 150,000 0 0 0 0 0 103,200 0 103,200 0 46,800 0 46,800 0 22,711 0 0 22,711

1

Xây dựng đường vào các đồn biên phòng: 

Đắk Ơ huyện Bù Gia Mập; Phước Thiện 

huyện Bù Đốp; Lộc An huyện Lộc 

Ninh;Lộc thiện huyện Lộc Ninh đi đường 

tuần tra biên giới

216/QĐ-UBND ngày 

25/1/2021
150,000 150,000 103,200 103,200 46,800 46,800 22,711 22,711


